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PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Chủ đề: Nhân, chia với 10, 100, 1000... và Đơn vị đo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tích của 5 408 và 100 là:

A. 54 080      B. 540 800      C. 5 408 000      D. 504 800

Câu 2. Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 600 000 : 3 = 20 x ?

A. 10      B. 100      C. 1 000      D. 10 000

Câu 3. Một vận động viên chạy 8 vòng quanh sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 120m
và chiều rộng 80m. Tổng quãng đường vận động viên đó đã chạy là:

Dài: 120m

R
ộn

g:
 8

0m

A. 1 600 m      B. 3 200 m      C. 2 km      D. 3 200 km

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 12 000 000 : 10 000 = ... ?

A. 120      B. 1 200      C. 12 000      D. 120 000

Câu 5. Xe tải chở 80 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50 kg. Khối lượng gạo trên xe tính theo đơn
vị tấn là:

A. 40 tấn      B. 400 tấn      C. 4 tấn      D. 400 kg

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Tính nhẩm:

4 820 x 10 = ................. 7 200 000 : 100 = .................

915 x 1 000 = ................. 450 000 : 1 000 = .................

10 200 x 100 = ................. 3 000 000 : 10 000 = .................

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

9 km = ........... m 15 000 mm = ........... dm 30 000 kg = ........... tấn

12 m = ........... cm 600 000 cm² = ........... m² 4 000 năm = ........... thế kỉ

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 500 x 382 x 2



b) 125 x 999 x 8

Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 60m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Người ta chia mảnh đất đó thành các ô vuông nhỏ để trồng hoa, mỗi ô có diện tích 200 m².
Hỏi có thể chia được tất cả bao nhiêu ô trồng hoa như vậy?

Bài giải:

Bài 5. Một cửa hàng văn phòng phẩm nhập về 200 thùng bút bi, mỗi thùng chứa 50 hộp, mỗi
hộp có 10 cây bút. Tính tổng số cây bút bi cửa hàng đó đã nhập về.

Bài giải:


